
         KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT
Thời gian thực hiện 6 tuần: Từ ngày 12/1/2025 đến 6/3/2025

                                                  - Nhánh 1: Cây xanh và môi trường  Tuần 19: Từ ngày 12/1/2026 - 16/1/2026
                                                  - Nhánh 2+3: Một số loại rau, củ Tuần 20+21: Từ ngày 19/01/2026- 30/01/2026
                                                  - Nhánh 4: Ngày tết quê em Tuần 22: Từ ngày 2/2/2026 - 6/2/2026
                                                  - Nhánh 5: Một số loại quả Tuần 23: Từ ngày 23/2/2026- 27/2/2026
                                                  - Nhánh 6: Một số loại hoa- ngày 8/3 - Tuần 24: Từ ngày 2/3/2026- 6/3/2026

Lĩnh 
vực

Độ 
tuổi

Mục tiêu Nội dung Hoạt động

Phát 
triển 
thể 
chất

3 tuổi *. Phát triển vận động
- Thực hiện đủ các động tác trong bài 
tập thể dục theo hướng dẫn ,theo nhịp  
bài hát.
- Phối hợp được cử động bàn tay,ngón 
táy trong một số hoạt động 
+ MT26 Vẽ được hình tròn theo mẫu 
- Phối hợp tay mắt trong vận động 
+ MT6 Chạy được 15m liên tục theo 
hướng thẳng
- Thể hiện nhanh , mạnh, khéo trong 
thực hiện bài tập tổng hợp
+ MT9: Bò trong đường 
hẹp(3mx0,4m)không trệch ra ngoài
+ MT20: Bật xa 20 - 25 cm.
*. Giáo dục dinh dưỡng và sức
khỏe

- Trẻ thực hiện đủ các động tác của 
bài tập phát triển chung theo hướng 
dẫn, ,theo nhịp  bài hát.

- Tô vẽ nghệch ngoạc

+ Chạy được 15m liên tục theo 
hướng thẳng

+ Bò theo dường dích dắc
+ Bật xa 20 - 25 cm

- Nhận biết một số thực phẩm và 
món ăn quen thuộc

*TDS
- Tập thể dục buổi sáng theo 
hướng dẫn : Lý cây xanh.
+ Hô hấp: Ngửi hoa. tay 4, bụng 
4, bật chân trước chân sau.
+ Hô hấp: Thổi bóng, tay 3, chân 
3, bụng 3,
 * TDKN
+ Chạy được 15m liên tục theo 
hướng thẳng

+ Bò theo dường dích dắc
+ Bật xa 20 - 25 cm



- Biết tên một số món ăn hàng ngày: 
trứng rán, cá kho, canh rau... 
- Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và 
chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác 
nhau.
- Biết tránh một số hành động nguy 
hiểm khi được nhắc nhở.
+ MT42: Không cười đùa trong khi 
ăn các loại quả có hạt….

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày 
và ích lợi của ăn uống đủ lượng và 
đủ chất.
- Nhận biết và phòng tránh những 
hành động nguy hiểm

- Trò chuyện một số món ăn và 
cách chế biến đơn giản
- Trò chuyện với trẻ về một số 
thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe

- Trò chuyện với trẻ về nguy cơ 
không an toàn khi ăn uống và 
phòng tránh

Phát 
triển 
nhận 
thức

3tuổi * Khám phá khoa học
- MT48 Sử dụng các giác quan để 
xem xét,tìm hiểu đối tượng : Nhìn, 
nghe , ngửi ,sờ…để nhận ra đặc điểm 
nổi bật của đối tượng.
- Nhận ra một vài mối quan hệ đơn 
giản của sự vật, hiện tượng quen 
thuộc khi được hỏi. 
* Khám phá xã hội
- MT75: Kể tên một số lễ hội: Tết 
nguyên đán,8/3  …qua trò chuyện, 
tranh ảnh. 

- Đặc điểm nổi bật, ích lợi của  cây, 
hoa, quả quen thuộc

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ 
đơn giản giữa cây với môi trường 
sống.

- Ngày lễ hội tết nguyên đán,8/3  …

* Hoạt động ngoài trời
- Quan sát cây, vườn hoa, vườn 
rau trong sân trường
- Quan sát tranh ảnh,vật thật về 
chủ đề
- Thảo luận - thiết kế hộp trồng 
cây ( STEAM) Bước 3-4
- Quan sát tranh các loại hoa, 
rau,củ, quả, tranh về ngày tết 
nguyên đán, ngày 8/3.
* Môi trường xung quanh 
- Làm quen 1 số loại rau
- Cây xanh và môi trường sống 
( STEAM) Bước 2
- Làm quen một số loại quả
- Làm quen một số loại hoa
- Trò chuyện về ngày Tết nguyên 
đán



- MT65: So sánh hai đối tượng về 
kích thước và nói được các từ:,cao 
hơn/thấp hơn,bằng nhau 
MT61: Đếm trên đối tượng trong 
phạm vi 4 và đếm theo khả năng
-  So sánh số lượng hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 3 bằng các cách 
khác nhau và nói được các từ: bằng 
nhau, nhiều hơn, ít hơn
- MT62: Biết gộp và đếm hai nhóm 
đối tượng cùng loại có tổng trong 
phạm vi 4.
- MT63: Tách 1 nhóm đối tượng 
trong phạm vi 4 thành 2 nhóm

- So sánh 2 đối tượng về kích thước 
cao hơn hơn/ thấp hơn

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 
5 và đếm theo khả năng
- So sánh số lượng hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 3 bằng các 
cách khác nhau và nói được các từ: 
bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm

- Tách 1 nhóm đối tượng thành các 
nhóm nhỏ hơn..

- Trò chuyện về ngày quốc tế 
phụ nữ 8/3
* Làm quen với toán 
- So sánh chiều cao của 2 đối 
tượng.

- Số 4 ( tiết 1)

- Số 4 ( tiết 2)

- Số 4 ( tiết 3)

Phát 
triển 
ngôn 
ngữ

3uổi
- MT78 Hiểu nghĩa từ khái quát: hoa 
,quả... 
- Đọc thuộc  bài thơ, đồng dao,vè,câu 
đố......
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
- MT86 Bắt trước giọng nói của 
nhân vật trong truyện 
- MT79 Lắng nghe và trả lời được 
câu hỏi của người đối thoại.

- Hiểu các từ chỉ  sự vật gần gũi, 
quen thuộc.(nghe hiểu các từ biểu 
cảm)
- Đọc thơ, đồng dao,vè,câu đố
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
- Đóng vai theo lời dẫn truyện của 
giáo viên.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, 
câu mở rộng

* Văn học:
-  Dạy trẻ đọc thuộc thơ , đọc bài 
thơ: Cây dây leo, ,quả,Bắp cải 
xanh ,Dán hoa tặng mẹ, Hoa 
đào.Trong đầm gì đẹp bằng sen
- Đọc vè, đồng dao về các loại 
cây, rau, câu đố
- Dạy trẻ kể chuyện, kể chuyện 
cho trẻ nghe: Nhổ củ cải .Hoa 
mào gà,Chú đỗ con.
Những vườn cây thẳng đứng 



- Sử dụng các từ vâng ạ,dạ thưa..... 
trong giao tiếp 

- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 
phép.(nói từ biểu lộ cảm xúc bản 
thân)

( STEAM) Bước 1

Phát 
triển 
tình 
cảm 
và kĩ 
năng 
xã hội

3 tuổi - MT108: Bảo vệ chăm sóc cây cối.
- Mạnh dạn tham gia vào các hoạt 
động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi. 
- Nói được điều bé thích, không 
thích. 
- MT97  Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, 
sợ hãi tức giận 

- MT104 Chơi hòa thuận với bạn

- Bảo vệ chăm sóc cây cối
- Mạnh dạn tham gia vào các hoạt 
động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi
- Những điều bé thích , không thích

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét 
mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, 
vận động.
- Chơi hòa thuận với bạn

Hoạt động Chơi: 
- Góc phân vai:
 Bán hàng, gia đình,nấu ăn, 
- Góc xây dựng: 
 Xây vườn cây xanh, xây vườn 
hoa, vườn rau, vườn cây ăn quả,  
xây cửa hàng bán quà lưu miệm, 
xây chợ tết 
- Góc sách truyện:   
 Xem tranh,ảnh sách truyện về 
chủ đề
Làm sách,làm albun về chủ đề
 Nghe truyện ca dao, đồng giao, 
giải đố về chủ đề
- Góc tạo hình.  
- Làm hoa từ nguyên vật liệu tự 
nhiên
 Vẽ, Nặn rau, củ, quả, 
 Xé dán cây xanh
- Góc khám phá khoa học- 
toán 
Nhận biết số lượng trong phạm 
vi 4
- Phân loại rau,củ,quả theo dấu 
hiệu đặc trưng



- Góc thiên nhiên:
Chăm sóc cây xanh, vườn hoa, 
vườn rau
- Quan sát sự nẩy mầm và phát 
triển của cây
- Góc âm nhạc:
 Chơi với dụng cụ âm nhạc, hát 
biểu diễn các bài về chủ đề ,chơi 
với các dụng cụ âm nhạc và phân 
biệt các âm thanh khác nhau.
* Kĩ năng sống: 
- Dạy trẻ chăm sóc cây cảnh( tết)
- Cách sử dụng an toàn khi ăn 
một số loại rau.
- Lịch sự khi đến nhà người khác 

Phát 
triển 
thẩm 
mĩ

3 tuổi - MT111 Hát tự nhiên,hát được theo 
giai điệu bài hát quen thuộc. 
- MT114 Vận động theo ý thích các 
bài hát,bản nhạc quen thuộc 
- Vẽ các nét thẳng xiên,ngang tạo 
thành bức tranh đơn giản.
- MT117: Lăn dọc,xoay tròn,ấn dẹt 
đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 
1 khối hoặc 2 khối. 
- MT118  Xếp chồng, xếp cạnh, xếp 
cách tạo thành các sản phẩm có cấu 
trúc đơn giản 

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.

- Vận động đơn giản theo nhịp điệu 
bài hát.
- Sử dụng 1 số kĩ năng vẽ, nặn, 
cắt,dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm 
đơn giản.

* Âm nhạc: 
+ Dạy hát, vận động:
- Lí cây xanh, cây bắp cải, 
Quả,Sắp đến tết rồi,Ngày vui 
8/3.
- Biểu diễn cuối chủ đề 
+ Nghe hát:
- Đi cấy, cây trúc xinh,lí cây 
bông, Quả, Mùa xuân ơi.
+ Trò chơi:
- Tiếng hát ở đâu
- Tai ai tinh,  



- Tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích 
thước, hình dáng bằng dấu vân tay
- Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo 
ý thích 

- Tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích 
thước, hình dáng bằng dấu vân tay

- Đoán tên bạn hát, bao nhiêu 
bạn hát.
- Ai đoán giỏi, ai nhanh nhất, ai 
nhanh hơn
* Tạo hình
- Làm hộp trồng cây ( STEAM) 
Bước 5-6. 
- Tạo hoa bằng vân tay
- Làm pháo hoa từ lõi  giấy 
(EDP)
- Nặn một số loại quả
- Vẽ 1 số loại rau củ 
- Vẽ theo ý thích

                       TỔ CHUYÊN MÔN                                                                                NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH   
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